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I.Trắc nghiệm: (5 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Rễ thực vật được chia làm mấy loại chính?
	A. 3 loại
	B. 5 loại

	C. 2 loại
	D. 4 loại


Câu 2: Rễ cây mọc trong đất có cấu tạo gồm những miền nào?
	A. Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ

	B. Miền chóp rễ, miền hút

	C. Miền trưởng thành, miền hút, miền chóp rễ

	D. Miền sinh trưởng, miền hút, miền chóp rễ


Câu 3: Các cây nào sau đây đều có rễ thở?
	A. Cây hồ tiêu, cây trầu không
	B. Cây củ cải, cây cà rốt

	C. Dây tơ hồng, cây tầm gửi
	D. Cây mắm, cây bụt mọc


Câu 4: Thân dài ra do đâu?
	A. Chồi ngọn

	B. Sự lớn lên và phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn

	C. Mô phân sinh ngọn

	D. Sự lớn lên và phân chia tế bào


Câu 5: Khi quan sát dưới kính hiển vi, tế bào thịt quả cà chua có hình dạng

	A. hình sợi dài
	B. hình đa giác
	C. hình sao
	D. hình trứng


Câu 6: Miền hút của rễ có chức năng
	A. dẫn truyền
	B. làm cho rễ dài ra

	C. hấp thụ nước và muối khoáng
	D. che chở cho đầu rễ.


Câu 7: Mạch rây có chức năng

	A. hút nước và muối khoáng hòa tan.

	B. chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

	C. chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

	D. chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.


Câu 8: Cây nào sau đây khi trồng không nên ngắt ngọn mà chỉ nên tỉa các cành xấu, cành bị sâu?
	A. cây cà
	B. cây bạch đàn
	C. cây mướp
	D. cây đậu


Câu 9: Nhóm cây nào sau đây toàn các cây rễ cọc?
	A. Cây bưởi, cây mít.
	B. Cây rau cải, cây hành.

	C. Cây mía, cây lúa.
	D. Cây hành, cây ngô.


Câu 10:  Đối với cây lấy rễ củ, người ta nên thu hoạch khi nào ?
   A. Sau khi cây ra hoa, tạo quả                   B. Sau khi cây ra hoa, trước khi cây tạo quả

   C. Trước khi cây ra hoa, tạo quả               D. Khi quả đã già.
Câu 11: Các cây nào sau đây có rễ  giác mút?
	A. Cây củ cải, cây cà rốt
	B. Dây tơ hồng, cây tầm gửi

	C. Cây hồ tiêu, cây trầu không
	D. Cây mắm, cây bụt mọc.


Câu 12: Chức năng của miền chóp rễ là

	A. che chở cho mô phân sinh đầu rễ.
	B. làm cho rễ dài ra.

	C. hấp thụ nước và muối khoáng.
	D. dẫn truyền.


Câu 13: Một tế bào ban đầu sau khi phân chia tạo ra
	A. 4 tế bào con
	B. 3 tế bào con
	C. 2 tế bào con
	D. 5 tế bào con


Câu 14: Các cây nào sau đây đều có rễ củ?
	A. Cây củ cải, cây cà rốt, cây sắn
	B. Cây khoai lang, cây bụt mọc, cây tầm gửi

	C. Cây bần, cây hồ tiêu, cây trầu không
	D. Cây mắm, cây đước, cây bụt mọc


Câu 15: Điểm giống nhau giữa chồi lá và chồi hoa là

	A. đều có mầm hoa
	B. đều có mô phân sinh ngọn và mầm hoa

	C. đều có mô phân sinh ngọn và mầm lá
	D. đều có mầm lá bao bọc


Câu 16: Các cây nào sau đây đều có rễ móc?
	A. Cây mắm, cây bụt mọc
	B. Cây củ cải, cây cà rốt

	C. Cây hồ tiêu, cây trầu không
	D. Dây tơ hồng, cây tầm gửi


Câu 17: Chức năng của miền trưởng thành là

	A. che chở cho đầu rễ.
	B. làm cho rễ dài ra.

	C. dẫn truyền.
	D. hấp thụ nước và muối khoáng.


Câu 18: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có rễ chùm?
	A. Cây mía, cây ổi, cây na
	B. Cây bưởi, cây cải, cây cau

	C. Cây tỏi, cây cà chua, cây ớt
	D. Cây hành, cây lúa, cây ngô.


Câu 19: Mạch gỗ có chức năng

	A. chuyển chất hữu cơ di nuôi cây.

	B. hút nước và muối khoáng hòa tan.

	C. chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

	D. chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.


Câu 20: Làm cho rễ dài ra là chức năng của 

	A. miền sinh trưởng.
	B. miền hút.
	C. miền chóp rễ.
	D. miền trưởng thành.


II.Tự luận : (5 điểm )
Câu 1 (2 điểm): Vẽ và chú thích sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật? 
Câu 2 (3 điểm) :  

a. Thân cây gồm những bộ phận nào? Có mấy loại thân? Trình bày đặc điểm của cây thân đứng? Cho ví dụ?
b. Tại sao khi trồng cây đậu, bông, cà phê trước khi cây ra hoa tạo quả người ta thường bấm ngọn?
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


                     
                         Trang 1/2 - Mã đề thi 601

